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TRUONG DAI HOC KINH TE TP.HCM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
PHONG KE HOACH PT - KHAO THIi Doc 1ap - Tw do - Hanh phiic
Sé: 4 /DHKT-KHKT TP.H6 Chi Minh, ngay 23 thdng 3 nam 2018

Kinh gui: Cac Khoa dao tao, Ban chuyén mén va Bo mon

Can ctr vao ké hoach dao tao hoc ky gitta nam 2018, Phong K& hoach dao tao — Khao thi
tran trong guri dén cac Khoa dao tao, Ban chuyén mén va B6 mon Théi khéa biéu dw kién hoc

ky giira nam 2018 cia cac khéa hé dai hoc chinh quy.

Phong K¢é hoach dao tao — Khao thi kinh dé nghi cac Khoa dao tao, Ban chuyén mén va
Bo mon gui dé nghi diéu chinh thoi khoa biéu (néu c6) trwée ngay 04/04/2018 d kip tién do
dang ky hoc phan ctia sinh vién dong thoi giri danh sach phan cong giang vién theo dia chi mail

qled@ueh.edu.vn trwde ngay 10/04/2018 dé cap nhat thong tin giang vién vao hé thong.

Theo ké hoach dang ky tin chi hoc ky gitra nam 2018, thoi gian phat hanh Thoi khoa biéu
chinh thirc 1a ngay 21/05/2018. Néu c6 van dé chua rd, xin vui long lién hé Phong Ké hoach
dao tao — Khao thi.

Tran trong,

Noi nh@n:/ﬁ )

- Nhu trén; TRUONG PHONG T-KT
-P. QLDT-CTSV, P. TCKT;

-P.CTCT, P. TT: P. CSVC;

- P.CNTT; (
- Website P. KHPT-KT;
- Luu: VT, KHKT.

ThS. Truwong Hong Khanh

PIA CHI CAC GP BO TRi GIANG DAY HQC KY GIUA NAM 2018

- Céc giang duong A...- Hoc tai 59C Nguyén Pinh Chiéu, Quin 3

- Cé4c giang duong B...- Hoc tai 279 Nguyén Tri Phwong, Quin 10

- Cé4c giang duong E...- Hoc tai 54 Nguyén Vin Thii, Quén 1

- Cac HP TDTT,GDTC...- Hoc tai 144 Pwong 44 Trwong Dinh Hoi, P.16, Quan 8

Thoi khéa biéu HK gitra nam 2018 (du kién) - Trang 1/20




     TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT – KHẢO THÍ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
          Số:       /ĐHKT-KHKT                                     TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2018

       Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn
           Căn cứ vào kế hoạch đào tạo học kỳ giữa năm 2018, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí trân trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa biểu dự kiến học kỳ giữa năm 2018 của các khóa hệ đại học chính quy.
         Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí kính đề nghị các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn gửi đề nghị điều chỉnh thời khóa biểu (nếu có) trước ngày 04/04/2018 để kịp tiến độ đăng ký học phần của sinh viên đồng thời gửi danh sách phân công giảng viên theo địa chỉ mail qlgd@ueh.edu.vn trước ngày 10/04/2018 để cập nhật thông tin giảng viên vào hệ thống. 

         Theo kế hoạch đăng ký tín chỉ học kỳ giữa năm 2016, thời gian phát hành Thời khóa biểu chính thức là ngày 21/05/2018. Nếu có vấn đề chưa rõ, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí.    


         Trân trọng,
 

           Nơi nhận:
   
- Như trên;
 TRƯỞNG PHÒNG KHĐT - KT
- P. QLĐT-CTSV, P. TCKT;



- P. CTCT, P. TT; P. CSVC;
- P.CNTT;
- Website P. KHĐT-KT;

- Lưu: VT, KHKT. 


ThS. Trương Hồng Khánh
ĐỊA CHỈ CÁC GĐ  BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HỌC KỲ GIỮA NĂM 2018
- Các giảng đường A…- Học tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

- Các giảng đường B…- Học tại 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10
- Các giảng đường E…- Học tại 54 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1
- Các HP TDTT,GDTC…- Học tại 144 Đường 44 Trương Đình Hội, P.16, Quận 8
THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

HỌC KỲ GIỮA NĂM 2018
(Sắp xếp theo khóa học, ngành, chuyên ngành)

THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)
(CTĐT CŨ – KHÓA 41 ĐHCQ VÀ CÁC KHÓA TRỞ VỀ TRƯỚC)

Học lý thuyết:
               11/06/2018  -  15/07/2018  (05 tuần)
Ôn và thi cuối học kỳ:
   16/07/2018  -  22/07/2018  (01 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 
   
   23/07/2018  -  29/07/2018  (01 tuần)
      Lưu ý: + Các lớp hệ ĐHCQ được nghỉ học từ 23/06 – 27/06/2018 để UEH tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
                   + Nghỉ học tại cơ sở B (các cơ sở khác vẫn học bình thường) vào ngày 30/06/2018, 01/07/2018 để tổ chức thi tuyển sinh K23 LTĐHCQ 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Toán cao cấp 1 (Giải tích)
	2
	1831308010601
	50
	01B
	3
	5
	7g10-11g30
	B211
	03/07/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B211
	05/07/2018 - 12/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B211
	07/07/2018 - 14/07/2018
	


CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Quản trị doanh nghiệp
	2
	1831302050201
	100
	01B
	2
	5
	12g45-17g05
	B213
	11/06/2018 - 18/06/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B213
	13/06/2018 - 20/06/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B213
	15/06/2018 - 22/06/2018
	


CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Toán cao cấp 1 (Đại số tuyến tính)
	2
	1831308010401
	50
	01B
	3
	5
	7g10-11g30
	B211
	12/06/2018 - 19/06/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B211
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B211
	16/06/2018
	


NGÀNH KINH DOANH THƯƠNG MẠI

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán quản trị
	2
	1831307030601
	100
	01B
	6
	5
	12g45-17g05
	B116
	29/06/2018 - 06/07/2018
	

	
	
	
	
	
	2
	5
	12g45-17g05
	B116
	02/07/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B116
	04/07/2018 - 11/07/2018
	

	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	1831308021102
	100
	02B
	2
	5
	7g10-11g30
	B111
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B111
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B111
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	1831308021103
	100
	03B
	3
	5
	12g45-17g05
	B111
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B111
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B111
	16/06/2018 - 07/07/2018
	


CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Hệ thống thông tin kế toán I
	3
	1831307050602
	50
	02B
	3
	5
	7g10-11g30
	B209
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B209
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B209
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Hệ thống thông tin kế toán I
	3
	1831307050603
	50
	03B
	3
	5
	12g45-17g05
	B209
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B209
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B209
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kế toán tài chính I
	3
	1831307020901
	60
	01B
	3
	5
	7g10-11g30
	B210
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B210
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B210
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kế toán tài chính III
	3
	1831307021201
	50
	01B
	3
	5
	12g45-17g05
	B208
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B208
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B208
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kiểm toán II
	2
	1831307040501
	50
	01B
	2
	5
	7g10-11g30
	B210
	11/06/2018 - 18/06/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B210
	13/06/2018 - 20/06/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B210
	15/06/2018 - 22/06/2018
	

	Kiểm toán II
	2
	1831307040502
	50
	02B
	3
	5
	12g45-17g05
	B210
	12/06/2018 - 19/06/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B210
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B210
	16/06/2018
	

	Marketing căn bản
	3
	1831303030901
	50
	01B
	2
	5
	12g45-17g05
	B210
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B210
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B210
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Phân tích hoạt động kinh doanh
	3
	1831307030501
	50
	01B
	3
	5
	12g45-17g05
	B212
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B212
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B212
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Quản trị tài chính
	3
	1831305011202
	100
	02B
	3
	5
	12g45-17g05
	B213
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B213
	14/06/2018 - 05/07/2018
	


	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B213
	16/06/2018 - 07/07/2018
	


CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN CÔNG 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán quản trị khu vực công
	3
	1831307060501
	50
	01B
	2
	5
	7g10-11g30
	B212
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B212
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B212
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán ngân hàng
	3
	1831306031001
	50
	01B
	3
	5
	7g10-11g30
	B213
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B213
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B213
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kế toán tài chính
	3
	1831307020801
	100
	01B
	2
	5
	7g10-11g30
	B213
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B213
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B213
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)
(CTĐT QUỐC TẾ UEH – KHÓA 42 ĐHCQ VÀ CÁC KHÓA TRỞ VỀ SAU)

Học lý thuyết:
               11/06/2018  -  15/07/2018  (05 tuần)
Ôn và thi cuối học kỳ:
   16/07/2018  -  22/07/2018  (01 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 
   
   23/07/2018  -  29/07/2018  (01 tuần)
      Lưu ý: + Các lớp hệ ĐHCQ được nghỉ học từ 23/06 – 27/06/2018 để UEH tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
                   + Nghỉ học tại cơ sở B (các cơ sở khác vẫn học bình thường) vào ngày 30/06/2018, 01/07/2018 để tổ chức thi tuyển sinh K23 LTĐHCQ 

CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Tối ưu hóa
	3
	1831MAT50800301
	120
	01B
	2
	5
	12g45-17g05
	B212
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B212
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B212
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kinh tế lượng
	3
	1831MAT50800402
	120
	02B
	3
	5
	7g10-11g30
	B212
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B212
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B212
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	1831FIN50500102
	50
	02B
	2
	5
	7g10-11g30
	B209
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B209
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B209
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	1831FIN50500103
	50
	03B
	2
	5
	12g45-17g05
	B209
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B209
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B209
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG 
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kinh tế vĩ mô
	3
	1831ECO50100203
	100
	03B
	3
	5
	12g45-17g05
	B116
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B116
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B116
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Nguyên lý kế toán
	3
	1831ACC50700103
	100
	03B
	3
	5
	7g10-11g30
	B116
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B116
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B116
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800504
	100
	04B
	2
	5
	7g10-11g30
	B116
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B116
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B116
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800505
	100
	05B
	2
	5
	7g10-11g30
	B115
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B115
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B115
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800506
	100
	06B
	2
	5
	12g45-17g05
	B115
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B115
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B115
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800507
	100
	07B
	3
	5
	7g10-11g30
	B115
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B115
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B115
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800508
	100
	08B
	3
	5
	12g45-17g05
	B115
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B115
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B115
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Tiếng Anh P1
	4
	1831ENG51300101
	50
	01B
	2
	5
	7g10-11g30
	B207
	11/06/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B207
	13/06/2018 - 11/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B207
	15/06/2018 - 06/07/2018
	

	Tiếng Anh P1
	4
	1831ENG51300102
	50
	02B
	2
	5
	12g45-17g05
	B207
	11/06/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B207
	13/06/2018 - 11/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B207
	15/06/2018 - 06/07/2018
	

	Tiếng Anh P1
	4
	1831ENG51300103
	50
	03B
	3
	5
	7g10-11g30
	B207
	12/06/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B207
	14/06/2018 - 12/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B207
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	Tiếng Anh P1
	4
	1831ENG51300104
	50
	04B
	3
	5
	12g45-17g05
	B207
	12/06/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B207
	14/06/2018 - 12/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B207
	16/06/2018 - 14/07/2018
	


	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Tiếng Anh P3
	4
	1831ENG51300301
	50
	01B
	2
	5
	7g10-11g30
	B208
	11/06/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B208
	13/06/2018 - 11/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B208
	15/06/2018 - 06/07/2018
	

	Tiếng Anh P3
	4
	1831ENG51300302
	50
	02B
	2
	5
	12g45-17g05
	B208
	11/06/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B208
	13/06/2018 - 11/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B208
	15/06/2018 - 06/07/2018
	

	Tiếng Anh P3
	4
	1831ENG51300303
	50
	03B
	3
	5
	7g10-11g30
	B208
	12/06/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B208
	14/06/2018 - 12/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B208
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800103
	100
	03B
	3
	5
	7g10-11g30
	B112
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B112
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B112
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800104
	100
	04B
	2
	5
	12g45-17g05
	B112
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B112
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B112
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800105
	100
	05B
	2
	5
	12g45-17g05
	B111
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B111
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B111
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800106
	100
	06B
	3
	5
	7g10-11g30
	B111
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B111
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B111
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800107
	100
	07B
	2
	5
	7g10-11g30
	B112
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B112
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B112
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Toán dành cho kinh tế và quản trị
	3
	1831MAT50800108
	100
	08B
	3
	5
	12g45-17g05
	B112
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B112
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B112
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	1831HCM51000401
	100
	01B
	2
	5
	12g45-17g05
	B116
	11/06/2018 - 18/06/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B116
	13/06/2018 - 20/06/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B116
	15/06/2018 - 22/06/2018
	


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ CLC (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)
(CTĐT CŨ – KHÓA 41 ĐHCQ CLC VÀ CÁC KHÓA CLC TRỞ VỀ TRƯỚC)

Học lý thuyết:
               11/06/2018  -  15/07/2018  (05 tuần)
Ôn và thi cuối học kỳ:
   16/07/2018  -  22/07/2018  (01 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 
   
   23/07/2018  -  29/07/2018  (01 tuần)
      Lưu ý: + Các lớp hệ ĐHCQ được nghỉ học từ 23/06 – 27/06/2018 để UEH tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
                   + Nghỉ học tại cơ sở B (các cơ sở khác vẫn học bình thường) vào ngày 30/06/2018, 01/07/2018 để tổ chức thi tuyển sinh K23 LTĐHCQ
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Hoạch định ngân sách vốn (EN)
	2
	1831305012301
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	E104
	11/06/2018 - 18/06/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E104
	13/06/2018 - 20/06/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E104
	15/06/2018 - 22/06/2018
	

	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
	3
	1831308021101
	50
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	E103
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E103
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E103
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Tài chính quốc tế
	3
	1831305021101
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	E104
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E104
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E104
	16/06/2018 - 30/06/2018
	


NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kinh tế phát triển
	2
	1831301013501
	50
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	E101
	11/06/2018 - 18/06/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E101
	13/06/2018 - 20/06/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	E101
	15/06/2018 - 22/06/2018
	

	Kinh tế quốc tế
	2
	1831301060601
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	E101
	12/06/2018 - 19/06/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E101
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	E101
	16/06/2018
	

	Tin học trong kinh doanh
	3
	1831309012001
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	A303
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	A303
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	A303
	16/06/2018 - 30/06/2018
	


CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Hệ thống thông tin kế toán I
	3
	1831307050601
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	E104
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	E104
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	E104
	16/06/2018 - 30/06/2018
	

	Quản trị tài chính
	3
	1831305011201
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	E103
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	E103
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	E103
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính)
	2
	1831308020901
	50
	01BCLC
	6
	5
	7g10-11g30
	E101
	29/06/2018 - 06/07/2018
	

	
	
	
	
	
	2
	5
	7g10-11g30
	E101
	02/07/2018 - 09/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	E101
	04/07/2018 - 11/07/2018
	

	Tối ưu hóa (Quy hoạch tuyến tính)
	2
	1831308020902
	50
	02BCLC
	7
	5
	12g45-17g05
	E101
	30/06/2018 - 07/07/2018
	

	
	
	
	
	
	3
	5
	12g45-17g05
	E101
	03/07/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	E101
	05/07/2018 - 12/07/2018
	


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ CLC (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)
(CTĐT QUỐC TẾ UEH – KHÓA 42 ĐHCQ CLC VÀ CÁC KHÓA CLC TRỞ VỀ SAU)

Học lý thuyết:
               11/06/2018  -  15/07/2018  (05 tuần)
Ôn và thi cuối học kỳ:
   16/07/2018  -  22/07/2018  (01 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 
   
   23/07/2018  -  29/07/2018  (01 tuần)
      Lưu ý: + Các lớp hệ ĐHCQ được nghỉ học từ 23/06 – 27/06/2018 để UEH tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
                   + Nghỉ học tại cơ sở B (các cơ sở khác vẫn học bình thường) vào ngày 30/06/2018, 01/07/2018 để tổ chức thi tuyển sinh K23 LTĐHCQ
CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kinh tế vĩ mô
	3
	1831ECO50100201
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	B310
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B310
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B310
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Kinh tế vĩ mô
	3
	1831ECO50100202
	50
	02BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B310
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B310
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B310
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Phân tích định lượng trong quản trị
	3
	1831MAN50201201
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B310
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B310
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B310
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Phương pháp nghiên cứu trong quản trị
	3
	1831MAN50200801
	50
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B311
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B311
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B311
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Quản trị điều hành (EN)
	3
	1831MAN50205801
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B311
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B311
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B311
	16/06/2018 - 07/07/2018
	


CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán tài chính
	3
	1831ACC50700201
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B309
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B309
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B309
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kinh tế lượng
	3
	1831MAT50800401
	50
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B310
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B310
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B310
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Tài chính doanh nghiệp (EN)
	3
	1831FIN50502801
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B309
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B309
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B309
	16/06/2018 - 07/07/2018
	


NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán quản trị
	3
	1831ACC50701101
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B306
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B306
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B306
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kế toán quản trị
	3
	1831ACC50701102
	50
	02BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B306
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B306
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B306
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Kế toán quản trị
	3
	1831ACC50701103
	50
	03BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B307
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B307
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B307
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Khoa học quản trị
	3
	1831BUS50300701
	50
	01BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B307
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B307
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B307
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Marketing căn bản
	3
	1831MAR50300101
	50
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B308
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B308
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B308
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Nguyên lý kế toán
	3
	1831ACC50700101
	55
	01BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B306
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B306
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B306
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Nguyên lý kế toán
	3
	1831ACC50700102
	55
	02BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	B306
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B306
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B306
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Quản trị tài chính
	3
	1831MAN50200501
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	B307
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B307
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B307
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Quản trị tài chính
	3
	1831MAN50200502
	50
	02BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B307
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B307
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B307
	16/06/2018 - 07/07/2018
	


CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN 

	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	Kế toán tài chính I (EN)
	4
	1831ACC50700401
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B311
	12/06/2018 - 10/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B311
	14/06/2018 - 12/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B311
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	Nguyên lý kế toán (EN)
	3
	1831ACC50704301
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	B308
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B308
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B308
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Tài chính doanh nghiệp
	3
	1831FIN50500101
	50
	01BCLC
	2
	5
	12g45-17g05
	B309
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	12g45-17g05
	B309
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	12g45-17g05
	B309
	15/06/2018 - 29/06/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800501
	50
	01BCLC
	3
	5
	7g10-11g30
	B308
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	7g10-11g30
	B308
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	7g10-11g30
	B308
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800502
	50
	02BCLC
	3
	5
	12g45-17g05
	B308
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	5
	12g45-17g05
	B308
	14/06/2018 - 05/07/2018
	

	
	
	
	
	
	7
	5
	12g45-17g05
	B308
	16/06/2018 - 07/07/2018
	

	Thống kê ứng dụng trong Ktế và KD
	3
	1831STA50800503
	50
	03BCLC
	2
	5
	7g10-11g30
	B309
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	5
	7g10-11g30
	B309
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	
	
	
	
	
	6
	5
	7g10-11g30
	B309
	15/06/2018 - 29/06/2018
	


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)

(Các HP TDTT, GDTC)

Học lý thuyết + Thi:
               30/05/2018  -  09/06/2018  
Địa điểm học: Khu TDTT Q.8 – Số 144 đường 44 (số cũ 42) Trương Đình Hội P.16, Quận 8
Ngày 30/05/2018 vào lúc 7g30 sáng thứ tư, sinh viên có mặt tại Khu TDTT Q. 8 – số 144 đường 44 Trương Đình Hội – P. 16 – Q.8, khi đi học nhớ mang theo Biên lai thu tiền (bảng photo), còn bảng chính SV lưu lại
* TDTT 1 - Điền kinh [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831331010101
	30
	4
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	15g15-17g30
	
	01B
	05/06/2018
	


* TDTT 2 – Cơ bản [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831331020701
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	05/06/2018
	


* TDTT 3 – nâng cao [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831331020801
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	05/06/2018
	


* GDTC1 - Bóng bàn CB [1 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51400101
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	30/05/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	31/05/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	01/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	02/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	04/06/2018
	

	1831PHY51400102
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	30/05/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	31/05/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	01/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	02/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	04/06/2018
	


* GDTC1 - Bóng chuyền CB [1 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51400201
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	30/05/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	31/05/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	01/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	02/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	04/06/2018
	

	1831PHY51400202
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	30/05/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	31/05/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	01/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	02/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	02B
	04/06/2018
	


* GDTC1 - Cầu lông CB [1 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51400501
	30
	4
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	30/05/2018
	

	
	
	5
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	31/05/2018
	

	
	
	6
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	01/06/2018
	

	
	
	7
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	02/06/2018
	

	
	
	2
	3
	7g00-9g15
	
	01B
	04/06/2018
	


* GDTC2 - Bóng bàn NC [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51400701
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	05/06/2018
	

	1831PHY51400702
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	05/06/2018
	


* GDTC2 - Bóng chuyền NC [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51400801
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	05/06/2018
	

	1831PHY51400802
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	02B
	05/06/2018
	


* GDTC2 - Cầu lông NC [2 tín chỉ]

	MÃ LỚP HP
	SLDK
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	LỚP SV
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	1831PHY51401101
	30
	4
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	30/05/2018 - 06/06/2018
	

	
	
	5
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	31/05/2018 - 07/06/2018
	

	
	
	6
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	01/06/2018 - 08/06/2018
	

	
	
	7
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	02/06/2018 - 09/06/2018
	

	
	
	2
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	04/06/2018
	

	
	
	3
	3
	9g15-11g30
	
	01B
	05/06/2018
	


THỜI KHÓA BIỂU HỆ ĐHCQ (HỌC KỲ GIỮA) (DỰ KIẾN)

(Các HP IC3)

Học lý thuyết:
               11/06/2018  -  15/07/2018  (05 tuần)
Nghỉ giữa kỳ: 
   
   23/07/2018  -  29/07/2018  (01 tuần)
      Lưu ý: + Các lớp hệ ĐHCQ được nghỉ học từ 23/06 – 27/06/2018 để UEH tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018
                   + Các lớp IC3 nghỉ học vào ngày 30/06/2018, 01/07/2018 để tổ chức thi tuyển sinh K23 LTĐHCQ
                   + Các lớp học phần IC3 sẽ thi theo kế hoạch của Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh
	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000801
	50
	IC3_8
	2
	4
	7g10-10g40
	B515
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	7g10-10g40
	B515
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000802
	50
	IC3_9
	2
	4
	12g45-16g15
	B515
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	12g45-16g15
	B515
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000803
	50
	IC3_10
	3
	4
	7g10-10g40
	B515
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	7g10-10g40
	B515
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000804
	50
	IC3_11
	3
	4
	12g45-16g15
	B515
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	12g45-16g15
	B515
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000805
	50
	IC3_12
	7
	4
	12g45-16g15
	B515
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	B515
	17/06/2018 - 15/07/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000806
	50
	IC3_13
	2
	4
	17g45-21g10
	B515
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B515
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Các ứng dụng chính
	
	1831345000807
	50
	IC3_14
	3
	4
	17g45-21g10
	B515
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	17g45-21g10
	B515
	14/06/2018 - 28/06/2018
	


	TÊN HỌC PHẦN
	TC
	MÃ LHP
	SLDK
	LỚP SV
	THỨ
	ST
	GIỜ HỌC
	GĐ
	THỜI GIAN HỌC
	HỌ TÊN GIẢNG VIÊN

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000901
	50
	IC3_15
	2
	4
	7g10-10g40
	A302
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	7g10-10g40
	A302
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000902
	50
	IC3_16
	2
	4
	12g45-16g15
	A302
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	12g45-16g15
	A302
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000903
	50
	IC3_17
	3
	4
	7g10-10g40
	A302
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	7g10-10g40
	A302
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000904
	50
	IC3_18
	3
	4
	12g45-16g15
	A302
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	12g45-16g15
	A302
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000905
	50
	IC3_19
	7
	4
	12g45-16g15
	A302
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	A302
	17/06/2018 - 15/07/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000906
	50
	IC3_20
	2
	4
	17g45-21g10
	A302
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	A302
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Cuộc sống trực tuyến
	
	1831345000907
	50
	IC3_21
	3
	4
	17g45-21g10
	A302
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	17g45-21g10
	A302
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000701
	50
	IC3_1
	2
	4
	7g10-10g40
	B512
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	7g10-10g40
	B512
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000702
	50
	IC3_2
	2
	4
	12g45-16g15
	B512
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	12g45-16g15
	B512
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000703
	50
	IC3_3
	3
	4
	7g10-10g40
	B512
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	7g10-10g40
	B512
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000704
	50
	IC3_4
	3
	4
	12g45-16g15
	B512
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	12g45-16g15
	B512
	14/06/2018 - 28/06/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000705
	50
	IC3_5
	7
	4
	12g45-16g15
	B512
	16/06/2018 - 14/07/2018
	

	
	
	
	
	
	CN
	4
	12g45-16g15
	B512
	17/06/2018 - 15/07/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000706
	50
	IC3_6
	2
	4
	17g45-21g10
	B512
	11/06/2018 - 02/07/2018
	

	
	
	
	
	
	4
	4
	17g45-21g10
	B512
	13/06/2018 - 04/07/2018
	

	IC3 - Máy tính cơ bản
	
	1831345000707
	50
	IC3_7
	3
	4
	17g45-21g10
	B512
	12/06/2018 - 03/07/2018
	

	
	
	
	
	
	5
	4
	17g45-21g10
	B512
	14/06/2018 - 28/06/2018
	


Thời khóa biểu HK giữa năm 2018 (dự kiến)
 - Trang 20/20

